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KẾ 
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhớ ơn Bác 
	1
	Từ 11/05 đến  15/05
	Nguyễn thị Huyền 
	

	Hải Phòng quê hương của bé
	2
	Từ 18/05đến 29/05
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Nhớ ơn Bác ”
	Nhánh “Hải Phòng quê hương của bé”









I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Hải Phòng quê hương của bé
	2
	Từ 28/04 đến  09/05
	Bùi Thị Nhung 
	

	Nhớ ơn Bác 
	1
	Từ 12/05 đến  16/05
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “ Hải Phòng quê hương của bé ”
	Nhánh  “Nhớ ơn Bác ”

	Giáo viên
	-Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Hải Phòng quê hương của bé
- S­u tầm  tranh cung cấp kiến thức: Về một số món ăn đặc sản về QH Hải Phòng ,…
-  Sưu tầm  tranh ảnh, các địa danh, danh lam thắng cảnh về quê hương Hải Phòng , Biển đảo và đất nước VN,  
- Tạo môi trường góc phù hợp với chủ đề.
- Sưu tầm truyện tranh, tranh thơ chữ to, bài hát, băng nhạc các bài hát về chủ đề
- Giấy vẽ, bút, phẩm  màu, giấy màu, keo dán,  đất nặn,…
- Lựa chọn các bài thơ, câu chuyện, bài hát có liên quan đến chủ đề.
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề : " Quê hương -Bác Hồ ".
-Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Nhớ ơn bác 
- Chuẩn bị các nội dung cung cấp kiến thức phù hợp với trẻ, phù hợp với chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề
- Tạo môi trường mở cho trẻ tham gia hoạt động.
- Bố trí sắp xếp góc chơi cho phù hợp với chủ đề.
- Tranh ảnh về Bác Hồ...
- Tiếp tục tuyên truyền dịch bệnh mùa hè  tới toàn thể phụ huynh (Nguyên nhân, cách phòng chống, ...)
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi, lớp học, đồ dùng cá nhân cho trẻ sạch sẽ 


	Nhà trường
	- Tuyên truyền về dịch bệnh mùa hè 
- Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường .

	- Hỗ trợ, tư vấn cho giáo viên lập kế hoạch, tạo môi trường trong và ngoài lớp đón chủ đề mới



	Phụ huynh
	- Giáo dục trẻ yêu mến,  tự hào về quê hương, đất nước, biển đảo Việt Nam .

- Ủng hộ lớp một số đồ dùng, nguyên vật liệu về chủ đề, giấy bìa, lịch cũ, sách báo, lọ, hộp, lá cây,vải vụn, dây len và một số tranh ảnh có liên quan đến chủ đề.
	- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề biển đảo, quê hương - Bác Hồ.
- Ủng hộ các nguyên vật liệu cho cô và trẻ hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết kính yêu  và thể hiện tình cảm kính yêu với Bác Hồ qua những việc làm, việc học theo lời Bác dạy.
- Theo dõi các nội dung bảng tuyên truyền kết hợp cho trẻ ôn luyện kiến thức.


	Trẻ
	- Sưu tầm các nguyên vật liệu cùng bố mẹ, cô giáo để phục vụ cho chủ đề.
- Thực hiện tốt 1 số công việc của bố mẹ, cô giáo giao cho.
- Cùng cô tạo môi trường, các hoạt động ở lớp.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp.

	- Đi học đều, đúng giờ, mặc trang phục phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe cho bản thân.














IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về các hình ảnh về Bác Hồ với các bé thiếu nhi và các hoạt động của Bác về đất  nước Việt Nam.- Ngày sinh của Bác...
-Bước đầu giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản với cô giáo : Như chào , tạm biệt ,giới thiệu tên ,tuổi,...
- Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
- Cho trẻ hoạt động tự chọn.
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi theo nhạc bài hát: "Nắng sớm"
· Trọng động: Tập 5 động tác
· Hô hấp: Máy bay bay ù..ù..
· Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau 
· Chân: Bước một chân ra phía trước,khuỵu gối, (chân sau thẳng)
· Lưng: Ngồi duỗi chân, 2 tay chống phía sau thay nhau đưa chân  lên cao 
· Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 
Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng vài vòng quanh lớp

	

	
	
	Hải Phòng quê hương của bé
	Ngày 28/04
· Lĩnh vực: PTTC
STEAM
HĐH:Bật xa 35 - 40cm
	Ngày 29/04
· Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Hải Phòng thành phố bé yêu
	Ngày 30/04
- Lĩnh vực: PTTM
-HĐH: Cắt dán con trâu từ lá cây( Lễ hội chọi trâu đồ sơn 
	Ngày 01/05
· Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Thơ: Bến cảng Hải Phòng
	Ngày 02/05
· Lĩnh vực: PTTM
- HĐH: Múa: Hải Phòng mến yêu ơi
	

	
	
	
	Ngày 05/5
· Lĩnh vực: PTNT
- HĐH:So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 
	Ngày 06/5
· Lĩnh vực: PTTM
- HĐH: Hát: Quê hương tươi đẹp
	Ngày 07/5
· Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Truyện: Quả táo của Bác Hồ 
	Ngày 08/5
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Lễ hội chọi trâu 

	Ngày 09/5
· Lĩnh vực: PTTM
- HĐH:  Cắt  dán Lá cờ
	

	
	
	Nhớ ơn Bác 
	Ngày 12/05
· Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35cm)
	Ngày 13/05
· Lĩnh vực: PTNT
-HĐH: Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)
	Ngày 14/05
· Lĩnh vực: PTNN
-HĐH: Thơ Bác Hồ của em
	Ngày 15/05
· Lĩnh vực: PTTC-KNXH
· HĐH: Bác Hồ kính yêu
	Ngày 16/05
· Lĩnh vực: PTTM
· HĐH: Xé dán hoa mừng sinh nhật Bác Hồ 
	

	
	Hoạt động ngoài trời

	Hải Phòng quê hương của bé
	Ngày 28/04
- QS Cảnh đường phố quê em
- TCVĐ: Chơi trốn tìm
- Chơi tự do các trò chơi như Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, ấn bàn tay của góc nghệ thuật dưới sân trường.
	Ngày 29/04
- Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
- Pha trộn màu nước chơi góc nghệ thuật 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 
,...

	Ngày 30/04
- Trò chuyện kể tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội( Lễ hội hoa phượng đỏ ,Lễ hội chọi trâu ,đua thuyền Cát Bà ..)
· Chơi VĐ : Trời nắng -trời mưa
	Ngày 01/05
- Trò chuyện về di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước (Vịnh Hạ Long ,Cố Đô Huế , Đền Hùng,Đền Thánh gióng ..)
- Chơi VĐ : Cướp cờ 

	Ngày 02/05
- QS Tranh Bãi biển Đồ Sơn
- Chơi VĐ : Đấu vật
- Chơi tự do các trò chơi vận động vẽ dưới sân trường: bật, đi nối gót,...

	

	
	
	
	Ngày 05/05
- QS:  Tranh một số di tích lịch sử  
của HP.
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật - Chơi tự do các TC góc thư viện ngoài trời. 
	Ngày 06/05
- Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
- Pha trộn màu nước chơi góc nghệ thuật 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

	Ngày 07/05
· Trò chuyện về tháp dinh dưỡng dưới sân trường
· TCVĐ:  Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35cm)
	Ngày 08/05
- Q Sát các biểu bảng tranh về môi trường
- Trò chuyện về gian hàng Ẩm thực Quán của trường
- Trò chuyện về nhu cầu và hiểu biết của bản thân về thành phhos hải phòng .
-TCVĐ :Đấu vật 
	Ngày 09/05
-  QS một số cảnh đẹp về tranh biển đảo
· TCVĐ : chơi đua thuyền 
- Chơi vẽ tự do bằng phấn  cảnh đẹp quê hương .
	

	
	
	Nhớ ơn Bác 
	Ngày 12/05
- Qs một số hình ảnh về Bác Hồ kính yêu 
-Trò chuyện về nhu cầu và hiểu biết của bản thân về thành phố hải phòng : Ví dụ được ăn các món ăn ngon đặc sản HP, địa điểm nổi tiếng của thành phố...
 
- VĐ: Xí mô khoai, …
	Ngày 13/05
- Vẽ lá cờ trên sân trường
- Chơi tự do với các  trò chơi  như  :Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, ấn bàn tay
· TCVĐ: Bóng tròn to 
- Chơi tự do các đồ chơi có cầu trượt trong sân trường
	Ngày 14/05
- Trò chuyện, kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương(Núi voi, Đền thờ nữ tướng Lê Chân , nhà hát lớn , Đồ Sơn ,Cát bà ...)
- Pha trộn màu nước chơi góc nghệ thuật .
- VĐ: rồng  rắn lên mây
	Ngày 15/05
· Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
· TCVĐ: Trời nắng – trời mưa
- Chơi tự do các trò chơi VĐ vẽ trên sân trường :Bật chụm tách chân ,đi theo đường dích zắc con sâu và đọc số ..)
	Ngày 16/05
-Trò chuyện về di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước (Lăng bác Hồ , Thủ Đô Hà Nội , Tháp Rùa ,Đền Ngọc sơn , Khu di tích Kim Liên Lam Đàn Nghệ An , bảo tàng Hồ Chí Minh ..)
VĐ: Dung dăng dung dẻ


	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Dạy trẻ và  hình thành cho trẻ thói quen ăn uống tốt, biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Dạy trẻ biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Không uống nước lã
- Trẻ biết tiết kiệm điện, nước khi được nhắc nhở: Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
- Giáo viên nhắc trẻ thường xuyên uống nước ấm, rửa tay, rửa mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để phòng tránh dịch bệnh 
	


	
	HĐC
	Hải Phòng quê hương của bé
	Ngày 28/04
- Dạy trẻ  nhớ tên và số điện thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
	Ngày 29/04
-Trò chuyện về một số món ăn đặc sản Hải Phòng
- Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)
	Ngày 30/04
- Dạy trẻ  Gõ đệm theo phách: Nhớ ơn Bác
	Ngày 01/05
- Kể chuyện 
Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt.
- Dạy trẻ biết một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi kidsmart

	Ngày 02/05
- Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	

	
	
	
	Ngày 05/04
-Trò chuyện về bến cảng Hải Phòng
- Dạy trẻ biết một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi kidsmart

	Ngày 06/04
- Dạy trẻ  nhớ tên và số điện thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
 
	Ngày 07/05
 -   Trò chuyện về Lễ hội hoa phượng đỏ
 - Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái)
	Ngày 08/05
Dạy trẻ VĐ:Quê hương tươi đẹp
- Dạy trẻ biết một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi kidsmart

	Ngày 09/05
 Dạy trẻ bài Thơ: Quê tôi bến cảng Hải Phòng

	

	
	
	Nhớ ơn Bác 
	Ngày 12/05
-Trò chuyện về lễ hội hoa phượng đỏ thành phố Hải Phòng .
- Dạy trẻ biết một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi kidsmart

	Ngày 13/05
- Dạy trẻ :Ôn luyện so sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 

	Ngày 14/05
 - Dạy trẻ  nhớ tên và số điện thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
 - Trò chuyện về lá cờ của 1 số quốc gia vùng Đông Nam Á
	Ngày 15/05
- Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh nổi bật của Hải Phòng
	Ngày 16/05
 Dạy trẻ Vận động: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
	







V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:


	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2

	
	
	Bán hàng:
Cửa hàng lưu niệm



	- Trẻ biết giao tiếp giữa người bán và người mua hàng. 
- Biết phân công công việc trong nhóm và cùng nhau hoàn thành công việc.
- Biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi theo chủng loại gọn gàng ngăn nắp và gắn giá tiền


	- Trẻ nhận vai chơi trong nhóm và chơi theo vai chơi.
- Lau giá, quầy hàng, sắp xếp các mặt hàng lên quầy, mời chào khách đến mua hàng.
- Trẻ biết bày hàng gọn gàng, theo chủng loại
 - Giới thiệu, bán các mặt hàng lưu niệm khung ảnh ,tranh ảnh  của Bác Hồ, đồ dùng của Bác Hồ . 

- Giới thiệu, bán các mặt hàng lưu niệm của quê hương, tranh ảnh về danh lam thắng cảnh của quê hương, của Hải Phòng.

- Thanh to¸n tiÒn vµ tr¶ tiÒn thõa cho kh¸ch.

	- Đồ lưu niệm: chuông gió bằng vỏ sò, khung ảnh, vòng tay,…
- Bảng tên hàng – giá tiền, thẻ số

- Một số  quà lưu niệm khung ảnh ,ảnh Bác Hồ , quần áo ,mũ ,dép cao su , ...của Bác Hồ 




 - Bảng tên hàng – giá tiền, thẻ số
	x
	x
	x

	
	
	Du lÞch Hµ Néi



	- Trẻ biết đóng vai các thành viên, chuẩn bị các đồ dùng đi du lịch...
- Biết thỏa thuận phân công công việc và thực hiện theo vai chơi.


- Trẻ biết thể hiện vai chơi của mình, biết lên thực đơn, chế biến các món ăn đặc sản của Hà Nội: Bún cua, bún ốc, phở HN...



	- Trẻ biết thu xếp hành lý để đi du lịch.
- Biết đi mua sắm đồ dùng để đi thăm quan. Biết mua hàng về làm quà lưu niệm cho người thân.

- Trẻ nhận vai chơi, bàn bạc phân công công việc trong nhóm.
- Trẻ biết lên thực đơn, đi chợ mua các thực phẩm về chế biến các món ăn.
- Biết giới thiệu các  món ăn với khách, mời khách vào ăn...


	- Một số dụng cụ trang phục đi du lịch, balô, đồ ăn...





- Bộ đồ nấu ăn, một số thực phẩm:Một số thực phẩm:  Tôm, cua, cá, mực 
	
	
	x

	
	
	Qu¸n ¨n Ngon
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Nhà hàng đặc sản Hải Phòng


	
	Trẻ có một số kĩ năng giao tiếp của người bán hàng và người mua hàng.
 - Trẻ biết chế biến một số món ăn đặc sản của quê hương.
- Biết giới thiệu các món ăn của địa phương mình 
	- Biểu bảng chơi và mẫu gợi ý
- Đồ chơi: Bộ đồ dùng nấu ăn…
- Một số thực phẩm:  Tôm, cua, cá, mực , rau, củ, hoa, quả…
- Tranh ảnh 1 số các món ăn trong thực đơn.
	x
	x
	

	2
	Góc xây dựng
	Lăng Bác Hồ 
	- Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình, kết hợp cùng nhau để hoàn thành công trình  lăng Bác Hồ, biết bố trí khuôn viên  quanh lăng Bác.
-Trẻ dùng các nguyên vật liệu tạo nên công trình lăng Bác.



	- Nhận vai chơi, bàn bạc chủ đề chơi bầu nhóm trưởng bàn bạc phân công công việc cho từng người .
- Trẻ cùng nhau thực hiện theo kế hoạch đã bàn.
-Trẻ giới thiệu công trình


	- Trò  chơi lắp ghép, các khối hộp, hàng rào, gạch.
- Các loại cây xanh, cây hoa, ô,  ghế


	
	
	x
	
	
	

	
	
	- Xây dựng khu trung tâm thành phố

	- Trẻ biết cách phân công công việc, nhập vai chơi trong nhóm và cùng nhau hoàn thành công việc.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu để tạo công trình: 
Khu trung tâm thành phố
	- Trẻ về góc, nhận vai, thỏa thuận nội dung chơi
- Trẻ biết dùng các khối để xây dựng thành công trình, biết sáng tạo trong quá trình chơi
- Hứng thú tham gia các hoạt động
- Biết xây dựng công trình: Khu trung tâm thành phố  theo đúng công việc của mình được phân công .

	- Một số khối hộp, cây xanh, và các nguyên vật liệu để  để lắp ráp công trình xây dựng
- Mô hình đài phun nước ,đèn cao áp ...
	x
	x
	

	3
	Góc
học tập
	Các trò chơi học tập
	- Trẻ biết chọn  một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. (Không uống nước lã ) gắn đúng vào mặt mếu mặt cười 
- Trẻ biết về góc chơi, chọn trò chơi trẻ thích
	- Tìm tranh các hành vi  đúng -sai  và  sau đó gài đúng vào mặt mếu mặt cười .
	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Lô tô các hành vi đúng và chưa đúng trong ăn uống ,... 
- Mẫu gợi ý cho trẻ
	
	
	x

	
	
	
	- Phân nhóm, tìm số lượng,  món ăn đặc sản, đồ lưu niệm, các hình ảnh đặc trưng...về HP
	- Trẻ lựa chọn được hoạt động chơi và hứng thú tham gia chơi.
- Trẻ biết chơi theo yêu cầu của nội dung chơi
- Trẻ đoàn kết trong khi chơi.

	- Bảng chơi cho trò chơi.

- Các loại tranh ảnh về các khu danh lam thắng cảnh, khu nghỉ mát.
- Các biểu bảng


	x
	x
	

	
	
	
	- Thêm bớt, tạo nhóm trong phạm vi 5.
- Chơi bàn cờ, bự ch? cũn thi?u...



	- Về góc chơi, lựa chọn nội dung chơi.
- Trẻ chơi theo yêu cầu của nội dung chơi.



	- B?ng choi cho trũ choi.
- Các loại tranh ảnh về Lăng Bác, Bác Hồ.
- Các bàn cờ, truyện tranh...


	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ về góc chơi – lựa chọn trò chơi trẻ thích.
- Trẻ biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
- Trẻ có kĩ năng quan sát, phán đoán, suy luận để thực hiện hoạt động
	

-Trẻ sử dụng bút sáp màu ,bút chì ,bút sơn ...để  tập tô, tập đồ các nét viết tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
  
	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Giấy A4 tranh ảnh
 - Một số mẫu thiệp chúc mừng ,vé xe ,tên QH đất nước , danh lam thắng cảnh , địa danh lịch sử ,Bác Hồ... 
- Mẫu gợi ý cho trẻ
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ nhận biết được hình ảnh  di tích lịch sử trang phục đồ dùng của Bác Hồ ,cảnh đẹp của quê hương đất nước và ghép được thành bức tranh  hoàn chỉnh
- Trẻ có kỹ năng quan sát, phán đoán, suy luận để thực hiện hoạt động
	- Ghép tranh
	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Tranh về các di tích lịch sử cảnh đẹp của quê hương đất nước ,đồ dùng trang phục của Bác Hồ  
- Mẫu gợi ý cho trẻ
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ về góc chơi – lựa chọn trò chơi trẻ thích.
- Trẻ có kỹ năng So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 
- Rèn kỹ năng sắp xếp các đối tượng theo quy tắc cho trước. Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

	-Trẻ nhận ra các mẫu sắp xếp theo quy tắc của 3 loại đối tượng, biết sao chép ... Trẻ hiểu được cách chơi trò chơi, 
 -Trẻ phát hiện và biết   cách sắp xếp của quy tắc thông qua một số đồ dùng trong chủ đề  ... ...
	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Các lô tô hình ảnh trong chủ đề .
- Mẫu gợi ý cho trẻ
	
	
	

	
	
	
	Trẻ biết được lá Cờ của 2-3 quốc gia
	Tìm, tô màu và nối đúng cờ của các quốc gia vùng Đông Nam Á
	- Bảng chơi hình ảnh một số quốc gia ,cờ để trẻ nối 
- Mẫu gợi ý 
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
	- Bộ sưu tập: + Những hành vi đẹp kính dâng Bác, Đồ dùng của Bác Hồ kính yêu  
+ Lễ hội quê hương

	- Bảng chơi cho trò chơi.
-Tranh ảnh 
- Mẫu gợi ý cho trẻ
	x
	x
	x

	
	
	
	- Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút chì, bút lông, hồ dán, băng keo 2 mặt để tạo ra các sản phẩm .
- Trẻ biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
	- Trẻ cắt dán tranh ảnh  làm bộ sưu tập của chủ đề 
- Trẻ  tập tô, tập đồ các nét chữ về ngày sinh nhật Bác Hồ ,Ngày lễ hội của quê hương đất nước ...
	- Bảng chơi cho trò chơi.
-Tranh ảnh liên quan đến chủ đề trẻ cắt dán
- Chữ rỗng ,thiệp để trẻ tô vẽ .
-Hồ dán ,giấy  A4,bút chì, bút sơn  .....
- Mẫu gợi ý cho trẻ
	x
	x
	x

	4
	Góc
nghệ thuật
	Tạo hình
	- Trẻ sử dụng các kĩ vẽ, xé dán, nặn, làm một số đồ lưu niệm,  trang phục truyền thống của quê hương HP, đất nước,về Bác Hồ 

- Trẻ thực hiện được vận động ; Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, ấn bàn tay

- Trẻ dùng kỹ năng tạo hình đã học tạo sản phẩm bằng các nguyên liệu khác nhau.

	- Về góc chơi, lựa chọn nội dung chơi.
-Trẻ vẽ, tô màu,  cắt dán làm đồ lưu niệm, trang phục  truyền thống...


-Trẻ biết sử dụng các kỹ năng như: Lăn tròn vuốt miết...để tạo thành SP theo ý thích phù hợp với chủ đề .

- Trẻ thực hiện, tích cực tạo sản phẩm, đặt tên cho sản phẩm.

	-1 số nguyên liệu ,học liệu :Đề can, giấy vụn,len 
 keo dán, khăn lau tay.
- Màu nước, giấy A4
- Bút vẽ, kéo  khăn lau
- Giá treo tranh
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Âm nhạc
	-Trẻ sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
- Luyện kỹ năng ca hát và vận động theo nh¹c các bài hát trong chủ đề 
	-  Trẻ lựa chọn các  dụng cụ  để gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu các bài hát trong chủ đề: Nhớ ơn Bác 
 - Trẻ hát, vận động 1 số bài hát theo chủ đề.

	- Các loại nhạc cụ âm nhạc, xắc xô, mũ múa, trống, phách
	x
	x
	x

	5
	Góc
Vận động
	Thể chất
	- Trẻ chọn hoạt động chơi, chơi theo yêu cầu 
- Hứng thú tham gia trò chơi.
- Trẻ chơi an toàn và theo đúng luật của từng trò chơi.
- Chờ đến lượt, hợp tác
	- Trẻ vào góc chơi chọn nội dung chơi
- Chơi các trò chơi: 

Bật xa 30-35cm   ,Bật nhảy từ trên cao xuống 30-35cm , bật qua vật cản, nhảy lò cò,…
	- Hành lang sạch sẽ và các đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động tại góc thể chất.



	x
	x
	

	6
	Góc kĩ năng
	Bé thực hành kĩ năng sống
	- Trẻ có kỹ năng thực hành các kỹ năng sống hàng ngày như: Cài - cởi cúc, khuy áo, xâu - buộc dây giày, đan xốp các màu, tết sợi đôi, tết tóc búp bê
- Rèn khả năng tập trung cho trẻ

	- Cài - cởi cúc, khuy áo, xâu - buộc dây giày

	- Giấy màu, báo các loại
- Áo, quần, giày cũ
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đan xốp các màu, tết sợi đôi, tết tóc búp bê
- Véo, vuốt, miết, búng ngón tay qua các trò chơi trẻ thích .
	- Đồ dùng làm bằng xốp cho trẻ thực hành: Các dải xốp màu gắn liền 1 đầu, len tạo hình tóc, dây thừng,…
	x
	x
	x

	7
	Góc sách – truyện
	Sách
	- Lµm album theo chñ ®Ò. 
- Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút chì, bút lông, hồ dán, băng keo 2 mặt để tạo ra các sản phẩm 
-  Trẻ biết hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng 
	- Tập  cắt dán vẽ làm tranh truyện 
- Trẻ  sử dụng sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm:  kéo, bút chì, bút lông, hồ dán, băng keo 2 mặt để làm Album .

- Trẻ chọn sách trong chủ  để đọc .
	- Sáp màu, bút chì, kéo,dập ghim, bìa ..
- Tranh ảnh họa báo, kéo hồ dán…
- Cô quan sát gợi mở giúp trẻ chơi đúng.

	x
	x
	x

	
	
	Truyện
	- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và thực hiện theo các hoạt động đã chọn.
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh, đồ vật, xem sách....
- Tập đóng kịch các câu chuyện trong chủ đề
- Trẻ có kỹ năng sử dụng mũ rối giọng điệu của nhân vật trong truyện nhớ tình tiết câu chuyện để đóng kịch 

	
-  Kể lại các câu chuyện đã được nghe trong chủ đề



-Trẻ  chọn rối và  chọn  nhân vật tập đóng  kịch  theo nội dung câu chuyện cô đã kể cho trẻ nghe  .

	
- Sa bàn, rối các con vật trong câu chuyện         




-Rối các nhân vật trong truyện 
- Cô  có thể  giúp trẻ chọn vai đóng cho phù hợp dẫn dắt hướng dẫn trẻ giọng điệu cho phù hợp ...
	x
	x
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